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1. MÔN ĐIỀN KINH: 15 HS.(07 Nữ)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Phúc Phu Huy
	11TH2
	HCB
	TS 4x400 Nam
	

	2
	Nguyễn Hữu Khánh
	11CS-Đ
	HCB
	TS 4x400 Nam
	

	3
	Võ Nguyên Khang
	11CA2
	HCB
	TS 4x400 Nam
	

	4
	Phan Nguyễn Đăng Dương
	10CT2
	HCB
	TS 4x400 Nam
	

	5
	Nguyễn Bảo Thy
	11TH1
	HCB
	TS 4x100 Nữ
	

	6
	Đoàn Minh Yến
	11CH1
	HCB
	TS 4x100 Nữ
	

	7
	Nguyễn Quỳnh Bảo Trâm
	11D2
	HCB
	TS 4x100 Nữ
	

	8
	Lý Nguyễn Trúc Nguyên
	11CSU-Đ
	HCB
	TS 4x100 Nữ
	

	9
	Nguyễn Hữu Khánh
	11CSU-Đ
	HCĐ
	1.500 m Nam
	

	10
	Nguyễn Ngọc Phương Lam
	10CSU-Đ
	HCB
	400 m Nữ
	

	11
	Quách Bảo Hân
	10A2
	HCB
	800 m Nữ
	

	12
	Tạ Khánh An
	11CSU-Đ
	HCĐ
	400 m Nữ
	

	13
	Nguyễn Ngọc Phương Lam
	10CSU-Đ
	HCĐ
	800 m Nữ
	

	14
	Đoàn Minh Yến
	11SN
	HCĐ
	100 m Nữ
	

	15
	Vũ Tiến Bình
	12B
	HCĐ
	Đẩy tạ Nam
	



2. MÔN BƠI LỘI: 05 HS. 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Trát Thiện Hữu
	11CL1
	HCV
	50m Ngữa Nam
	

	
	
	
	HCV
	50m Tự do Nam
	

	2
	Đào Minh Bảo
	11A1
	HCB
	100mTựdo Nam
	

	3
	Nguyễn Hữu Gia Huy
	12A
	HCĐ
	100mTựdo Nam
	



3. CỜ VUA: 10 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Trần Cao Phát
	11CA2
	HCĐ
	Cá nhân Nam
	

	2
	Hoàng Lê Ánh Dương
	10TH2
	HCV
	Cá nhân Nữ
	

	3
	Nguyễn Châu Ngọc Hân
	10CH1
	HCB
	Cá nhân Nữ
	



4. CỜ TƯỚNG: 08 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Giang Bội Doanh
	12CV2
	HCV
	Cá nhân Nữ
	

	2
	Nguyễn Lê Ngọc Hân
	12SN
	HCB
	Cá nhân Nữ
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Hương
	11A3
	HCĐ
	Cá nhân Nữ
	



5. BÓNG BÀN: 08 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Hà Châu
	12CA3
	HCĐ
	Cá nhân Nữ
	



6. ĐÁ CẦU: 07 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Lưu Trọng Phú
	12D2
	HCV
	Đồng đội Nam
	

	2
	Trần An Hưng
	12SN
	HCV
	Đồng đội Nam
	

	3
	Nguyễn Phúc Anh
	11CL2
	HCV
	Đồng đội Nam
	

	4
	Vũ Lê Tiến Phát
	11A2
	HCV
	Đồng đội Nam
	

	5
	Trà Đình Bảo Khuê
	11A3
	HCV
	Đồng đội Nam
	

	6
	Huỳnh Chí Bảo
	11A3
	HCV
	Đồng đội Nam
	

	7
	Trần Triệu Vĩ
	12CA3
	HCV
	Đồng đội Nữ
	

	8
	Lê Hồng Bảo Ngọc
	11CV2
	HCV
	Đồng đội Nữ
	

	9
	Bùi Thái Uyên
	11A2
	HCV
	Đồng đội Nữ
	

	10
	Nguyễn Phúc Anh
	11CL2
	HCV
	Đơn Nam
	

	11
	Lưu Trọng Phú
	12D2
	HCĐ
	Đơn Nam
	

	12
	Lê Hồng Bảo Ngọc
	11CV2
	HCB
	Đơn Nữ
	



7. CẦU LÔNG: 08 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Trương Quốc Bình
	12TH2
	HCV
	Cá nhân Nam
	

	2
	Lâm Hồng Bảo Châu
	12CL1
	HCV
	Cá nhân Nữ
	



8. BÓNG RỔ: Nam 12 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Lê Hải Nam
	12CTIN
	HCV
	Tập thể Brổ Nam
	

	2
	Lâm Nhật An
	12TH2
	HCV
	//
	

	3
	Lý Việt Phúc
	12CL2
	HCV
	//
	

	4
	Nguyễn Lê Quốc Bảo
	12CA3
	HCV
	//
	

	5
	Lê Hùng Dũng
	11CT1
	HCV
	//
	

	6
	Nguyễn Trần Minh Khang
	11CTRN
	HCV
	//
	

	7
	Đào Quốc Cường
	11CSĐ
	HCV
	//
	

	8
	Nguyễn Quang Thông
	11TH1
	HCV
	//
	

	9
	Lưu Trọng Phú 
	12D2
	HCV
	//
	

	10
	Võ Nguyễn Anh Khoa 
	12A
	HCV
	//
	

	11
	Trần Minh Quân
	12TH1
	HCV
	//
	

	12
	Huỳnh Công Đông Hải
	12TH2
	HCV
	//
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9. BÓNG RỔ: Nữ 12 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Nguyễn Minh Khuê
	11CT2
	HCV
	Tập thể B.Rổ Nữ
	

	2
	Phạm Thảo Quyên
	12A
	HCV
	//
	

	3
	Phạm Nam Khuê
	11CA1
	HCV
	//
	

	4
	Phạm Võ Mai Thanh
	12D2
	HCV
	//
	

	5
	Hoàng Lê Ánh Dương
	10TH2
	HCV
	//
	

	6
	Vũ Hồng Minh Tuệ
	10CH1
	HCV
	//
	

	7
	Trương Lê Thảo Trâm
	10CH2
	HCV
	//
	

	8
	Bùi Yến Nghi
	11A2
	HCV
	//
	

	9
	Tất Thanh Nhã Châu
	11CV2
	HCV
	//
	

	10
	Lại Xuân Phương
	12CL2
	HCV
	//
	

	11
	Trần Trúc Minh Thùy
	11TH1
	HCV
	//
	

	12
	Nguyễn Võ Phương Linh
	10CSI
	HCV
	//
	




10. BÓNG ĐÁ: Nữ 15HS
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Quỳnh Bảo Trâm
	10A2
	HCV
	Tập thể Bđá Nữ
	

	2
	Lê Ngọc Tuệ Anh
	10CP
	HCV
	//
	

	3
	Bảo Nghi
	10CSi
	HCV
	//
	

	4
	Nguyễn Cao Thục Quyên
	10CP
	HCV
	//
	

	5
	Lâm Nhật Linh
	10CV1
	HCV
	//
	

	6
	Trần Huỳnh Kim Ngân
	10CV1
	HCV
	//
	

	7
	Phan Mai Phương
	10CTr-N
	HCV
	//
	

	8
	Lưu Thị Bé Vy
	11CSu-Đ
	HCV
	//
	

	9
	Tô Nguyễn Xuân Anh
	10CV2
	HCV
	//
	

	10
	Nguyễn Châu Anh
	10A1
	HCV
	//
	

	11
	Trần Trương Ngọc Nhi
	10CSi
	HCV
	//
	

	12
	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh
	10CSi
	HCV
	//
	

	13
	Võ Nguyễn Phương Linh
	10CSi
	HCV
	//
	

	14
	Nguyễn Huỳnh Châu Minh
	10CTr-N
	HCV
	//
	

	15
	Nguyễn Ngọc Hoa 
	11CSu-Đ
	HCV
	//
	



11. BÓNG ĐÁ: Nam 14HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Hữu Nam Hải
	11CA1
	HCĐ
	Tập thể Bđá Nam
	

	2
	Nguyễn Công Hiếu
	11CP
	HCĐ
	//
	

	3
	Ngô Nguyễn Tiến Phát
	12CA3
	HCĐ
	//
	

	4
	Nghiêm Minh Tân
	11CTr-N
	HCĐ
	//
	

	5
	Nguyễn Đăng Nam Khang
	11SN
	HCĐ
	//
	

	6
	Nguyễn Võ Viết Hưng
	12CH1
	HCĐ
	//
	

	7
	Phạm Tô Minh Đăng
	10TH1
	HCĐ
	//
	

	8
	Phan Anh Hoàng
	12TH1
	HCĐ
	//
	

	9
	Dương Nguyên Khang
	10CL2
	HCĐ
	//
	

	10
	Nguyễn Hoàng Lê Minh
	11CT1
	HCĐ
	//
	

	11
	Phan Nguyễn Đăng Dương
	10CT2
	HCĐ
	//
	

	12
	Đặng Hữu Đạt
	11CT1
	HCĐ
	//
	

	13
	Nguyễn Gia Tường
	12TH1
	HCĐ
	//
	

	14
	Nguyễn Đức Minh
	11A3
	HCĐ
	//
	








12. KÉO CO: Nữ 10HS.

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Huỳnh Minh Châu
	12CA3
	HCB
	Tập thể Nữ
	

	2
	Nguyễn Ngọc Phương Anh
	12CA3
	HCB
	//
	

	3
	Phạm Võ Mai Thanh
	12D2
	HCB
	//
	

	4
	Nguyễn Phạm Bảo Nghi
	12B
	HCB
	//
	

	5
	Phan Phúc Trâm Anh
	12CA3
	HCB
	//
	

	6
	Nguyễn Ngọc Đan Linh
	12B
	HCB
	//
	

	7
	Nguyễn Hà Bảo Châu
	12B
	HCB
	//
	

	8
	Trần Ngọc Xuân Mai
	12B
	HCB
	//
	

	9
	Lê Nhật Khánh Linh
	12B
	HCB
	//
	

	10
	Bùi Yến Nghi
	11A2
	HCB
	//
	



13. KÉO CO: Nam 10HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Đắc Trung Nghĩa
	12CA3
	HCB
	Tập thể Nam
	

	2
	Lê Hoàng Phúc
	12CA3
	HCB
	//
	

	3
	Trần Hải Ninh
	12CH2
	HCB
	//
	

	4
	Trương Tuấn Kiệt
	10A4
	HCB
	//
	

	5
	Nguyễn Tuấn Khoa
	12CA3
	HCB
	//
	

	6
	Đình Nguyễn Trung Hiếu
	12CL2
	HCB
	//
	

	7
	Nguyễn Hoàng Quân
	12CL2
	HCB
	//
	

	8
	Phan Thái Hoàng Đức
	11CL2
	HCB
	//
	

	9
	Lê Trọng Hiếu
	12B
	HCB
	//
	

	10
	Trương Gia Hưng
	10A4
	HCB
	//
	




CẤP THÀNH PHỐ
1. CỜ VUA: 4HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Ngọc Thiên Kim
	10A1
	HCV
	Đồng đội Nữ
	

	2
	Nguyễn Ngọc Hương Giang
	10A3
	HCB
	Đồng đội Nữ
	



2. BÓNG ĐÁ: Nữ 03 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Lâm Nhật Linh
	10CV1
	HCĐ
	Tập thể B.đá Nữ
	

	2
	Nguyễn Cao Thục Quyên
	10CP
	HCĐ
	//
	

	3
	Nguyễn Quỳnh Bảo Trâm
	10A2
	HCĐ
	//
	



3. BƠI LỘI: 08 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Trát Thiện Hữu
	11CL1
	HCB
	100m Ngữa
	

	
	
	
	HCĐ
	50m Tự do
	

	
	
	
	HCĐ
	50m Ngữa
	

	3
	Đào Minh Bảo
	11A1
	HCĐ
	200m Tự do
	

	4
	Nguyễn Hữu Gia Huy
	12A
	HCB
	Tiếp sức 4x100m Tự do
	



4. AROBIC: 10 HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Đỗ Bảo Khanh
	12TH1
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	2
	Đỗ Thị Mỹ Hoa
	12CV2
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	3
	Nguyễn Thanh Hiền
	11CP
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	4
	Nguyễn Dương Thảo My
	10A3
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	5
	Nguyễn Lê Uyên Nhi
	10A1
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	6
	Lương Tâm Như
	11CTR-N
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	7
	Nguyễn Phan Nhã Phương
	10A4
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	8
	Phan Ngân Hà
	11CSU-Đ
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	9
	Phạm Phúc Nguyên
	10CA1
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	

	10
	Diệp Minh Hiển
	11CT1
	HCB
	Bài Quy định cấp 3
	



5. ĐIỀN KINH: 2HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Quách Bảo Hân
	10A2
	HCB
	800 m Nữ
	

	
	
	
	HCĐ
	TS 4x400 Nữ
	



6. WUSHU: 1HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Trần Mai Phương
	11CSI
	HCV
	Cá nhân Nữ
	



7. KARATE: 2HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Lê Trần Bảo Uyên
	10CP
	HCB
	Đồng đội Nữ
	

	2
	Cecchin Nguyễn Jules An
	10SN
	HCV
	Cá nhân Nam
	

	
	
	
	HCV
	Đồng đội Nam
	



8. ĐÁ CẦU: 3HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Lê Hồng Bảo Ngọc
	11CV2
	HCĐ
	Đồng đội Nữ
	

	2
	Trần Triệu Vĩ
	12CA3
	HCĐ
	Đồng đội Nữ
	

	3
	Nguyễn Đặng Thùy Trâm
	11A1
	HCĐ
	Đồng đội Nữ
	



9. CỜ TƯỚNG: 6HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Vũ Gia Huy
	10A4
	HCĐ
	Đồng đội Nam
	

	2
	Lê Vũ Xuân Trường
	10CL1
	HCĐ
	Đồng đội Nam
	



CẤP TOÀN QUỐC
1. BƠI LỘI: 01HS.
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THÀNH TÍCH
	LOẠI GIẢI
	GHI CHÚ

	1
	Trát Thiện Hữu
	11CL1
	HCV
	Tiếp sức 4x50m Tự do
	



 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU			 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN          

	          Lê Quang Nghĩa
